
 
Chẩn đoán thiếu máu cơ tim theo y học cổ truyền 
Dựa vào nguyên nhân và cơ chế bệnh lý YHCT, bệnh lý thiếu máu cơ tim theo 
YHCT có thể được biểu hiện dưới những thể lâm sàng sau đây: 
Thể khí trệ huyết ứ 
Đau vùng tim từng cơn (thưa thớt hoặc liên tục). 
Chất lưỡi tím hay có điểm ứ huyết. 
Mạch trầm, tế, sác. 
Thể can thận âm hư 
Đau ngực (nếu có) thường có tính chất hoặc co thắt, hoặc nhói như kim 
đâm. Người dễ bị kích thích, cáu gắt. 
Tình trạng uể oải, mệt mỏi thường xuyên. 
Đau nhức mỏi lưng âm ỉ. 
Hoa mắt chóng mặt, ù tai, đầu nặng, đau âm ỉ. 
Cảm giác nóng trong người, bứt rứt, thỉnh thoảng có cơn nóng phừng mặt, ngũ 
tâm phiền nhiệt, ngủ kém, có thể có táo bón. 
Mạch trầm, huyền, sác, vô lực. 
Thể đờm thấp 
Đau ngực (nếu có) thường có tính chất như có một vật nặng đè chặn trên ngực, 
thường kèm khó thở. 
Người béo, thừa cân; lưỡi dày, to. 
Bệnh nhân thường than phiền về triệu chứng tê nặng chi. 
Thường hay kèm tăng cholesterol máu. 
Mạch hoạt. 
Thể tâm tỳ hư 
Đau ngực (nếu có) thường có tính chất âm ỉ. 
Trống ngực, hồi hộp, ngủ ít, hay mê, hay quên. 
Mệt mỏi, gầy yếu, ăn kém, bụng đầy, đại tiện lỏng. 
Lưỡi nhạt bệu, mạch tế nhược. 
Thể tâm thận dương hư 
Phù nề, đau vùng ngực, hồi hộp. 
Sợ lạnh, thích uống nước ấm, đau bụng, tiêu chảy, nước tiểu trong, tự hãn, tay 
chân lạnh. 
Lưỡi nhạt, tím xám, mạch vô lực. 
Nếu nặng hơn, tâm dương hư thoát sẽ có thêm triệu chứng: ra mồ hôi không 
ngừng, chân tay quyết lạnh, môi xanh tím, thở nhỏ yếu, lưỡi tím xám, mạch nhỏ, 
hư muốn tuyệt. 
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